
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/01 đến 08/01 

Tuần 2 

Từ 11/01 đến 15/01 

Tuần 3 

Từ 18/01 đến 22/01 

Tuần 4 

Từ 25/01 đến 29/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ 

chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng 

đúng nơi qui định. (MT81)  
 

* Thể dục sáng : 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Baby shark. 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc bài “12345”, Aerobic “Bống bống bang 

bang” 

- Hô hấp: Thổi nơ. - Bụng: Quay người 900 

- Tay: Ra trước- lên cao. - Bật: Chụm tách. 

- Chân: Ngồi khuỵu gối.  

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.   

MT81 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về sự phát triển của 1 số loại hạt : hạt đỗ , hạt cải , quá trình phát triển củ 

hạt và những yếu tố giúp hạt phát triển . 

- Trò chuyện về một số loại rau : tên gọi , đặc điểm , nơi sống , công dụng ,cách chế 

biến món ăn từ rau... 

- Trò chuyện về cây xanh : cấu tạo , lá cây , sự thay đổi của lá theo mùa 

- Trò chuyện về các loại quả : tên gọi , đặc điểm ,màu sắc , mùi vị , tác dụng   

 

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Truyện: Sự tích các 

loài hoa (HĐ dạy 

trên BTT)   

Vận động 

- VĐCB: Ném trúng 

đích đứng. 

- TCVĐ: Ai chạy 

nhanh nhất.   

Văn học 

Thơ: “Hoa kết trái”   

Vận động 

-Trèo qua ghế 

dài1,5m x 30cm. . 

- TC: Thả đỉa ba ba.   

MT41, 

MT53, 

MT101, 

MT96 

T3 
Khám phá Khám phá Khám phá Khám phá 



Quá trình phát triển 

của hạt đỗ   

Tìm hiểu về một số 

loại rau : rau muống , 

rau cải , rau mồng tơi 

(HĐ dạy trên BTT) 

(MT53)   

Những chiếc lá đáng 

yêu   

Khám phá quả bí ngô 

( Dự án steam " Quả 

bí ngô")   

T4 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ những bông hoa 

(Đề tài)   

Hoạt động tạo hình 

Trang trí cành đào 

(Tiết mẫu)   

Hoạt động tạo hình 

Xé dán những chiếc 

lá nhỏ (Đề tài) 

(MT96)   

Hoạt động tạo hình 

Làm quả bí ngô (Dự 

án steam " Quả bí 

ngô ")   

T5 

Làm quen với toán 

Phân biệt phía trên – 

Phía dưới; phía trước 

– phía sau của bạn 

khác (MT41)   

Làm quen với toán 

Nhận ra và sao chép 

QTSX của 3 đối 

tượng   

Làm quen với toán 

Củng cố đếm đến 5 

và nhận biết chữ số 5   

Làm quen với toán 

Sử dụng các nguyên 

vật liệu khác nhau để 

tạo hình các hình học 

cơ bản   

T6 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Bầu và bí 

-NH : Lý cây bông 

-TC: Nhanh tay hái 

quả   

Âm nhạc 

- DH : Em yêu cây 

xanh 

- NH: Vườn cây của 

ba 

-TC: Phân biệt âm 

thanh to – nhỏ 

(MT101)   

Âm nhạc 

- Dạy hát: Hoa kết 

trái 

-NH: Lá xanh 

-TC: Ai đoán giỏi   

Âm nhạc 

- Dạy hát : Bé chúc 

Tết 

- Nghe hát : Xuân đã 

về 

- TC : Chuyền dây 

theo nhạc   

Hoạt động ngoài 

trời 

TUẦN 1 : 

* HĐCCĐ :  

- Quan sát lá cây hoa đồng tiền 

- Thăm quan phòng hiệu trưởng 

- Trò chuyện về không khí 

- Giao lưu khối mẫu giáo nhỡ 

MT22, 

MT88, 

MT21 



- VĐCB : Bò chui qua cổng, ống dài 1,2m x 0,6m. 

+TCVĐ : Ném vòng cổ chai.  
 

* TCVĐ:  

- Chèo thuyền 

- Cắp cua 

- Vòng quanh sô cô la 

- Bật chụm tách chân, gánh nước , quạt bóng  
 

TUẦN 2 

* HĐCĐ: 

- Quan sát cây hoa dâm bụt,  

- Quan sát hoa mười giờ 

- Quan sát hoa hồng.  

- Quan sát lá cây hoa cúc 

- Quan sát lá cây xoài (MT22)  
 

* TCVĐ:  

- Cáo thỏ và gà trống. 

- Bịt mắt bắt dê. 

- Bật qua suối nhỏ hái hoa. 

- Ném vòng cổ chai. 

- Giao lưu với lớp Nhỡ B1  
 

TUẦN 3 : 

* HĐCĐ: 

- Quan sát cây rau cải. 

- Quan sát bầu trời. 

- Tham quan khu chung cư Sài đồng. 

- VĐCB: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô. 



- TCVĐ: Xin lửa 

- Dạy trẻ bỏ rác vào đúng nơi quy định (MT88)  
 

* TCVĐ:  

- Rồng rắn lên mây. 

- Cò bắt ếch. 

- Ném xa. 

- Nhảy tiếp sức.  
 

TUẦN 4 :  

* HĐCĐ: 

- Quan sát bông hoa cúc  

- Quan sát lá cây hoa loa kèn 

- Quan sát cây rau muống 

- Cảm nhận về thời tiết .  

- Quan sát hoa loa kèn (MT21)  
 

* TCVĐ:  

- Xin lửa. 

- Chó sói xấu tính. 

- Chui qua vòng 

- Truyền tin 

- Vòng quanh sô cô la  
 

* Chơi tự do: Chơi với sỏi, phấn, vòng, cát, lá cây ĐCNT…   

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Những con côn trùng đáng yêu (vẽ, nặn, xé dán côn trùng) (T1). Xây 

dựng khu vườn cây ăn quả (T2); Phân loại các loài hoa, sắp xếp theo qui tắc (T3); 

Thuyết trình sản phẩm trong dự án steam "Quả bí ngô " (T4)  

* HĐ ngoài lớp học :  

- Nhảy erobic "Nhà mình rất vui" 

MT84, 

MT25, 

MT7 



- Giao lưu đọc thơ , vè về các loài hoa , quả với lớp B5 

- Nhảy "Như hoa mùa xuân" tại sảnh tầng 1 

- Vẽ tranh quả bí ngô trong dự cán steam "Quả bí ngô"  
 

- Góc phân vai:  

+ Bác sĩ: Khám sức khỏe định kỳ cho cả gia đình . Dạy trẻ nhận biết một số biểu hiện, 

cách phòng tránh một số bệnh thường gặp : Cảm cúm , viêm họng , sốt đau đầu  

+ Bán hàng: Cửa hàng bán rau củ quả , cửa hàng nhập khẩu , cửa hàng bán dụng cụ 

làm vườn , cửa hàng bán hoa và các loại hạt . 

+ Nội trợ : Nhặt rau , làm xa lát , pha nước cam , sinh tố hoa quả 

+ Góc xây dựng : vườn hoa mùa xuân , trang trại , khu sinh thái  
 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây , làm sách theo dõi quá trình phát triển của hạt đỗ 

(MT84)  
 

- Góc học tập:  

+ Góc toán : Chắp ghép các hình, phân biệt các phía trên dưới trước sau, của bạn thông 

qua các bài tập, sắp xếp theo qui tắc, so sánh cây cao thấp... Làm bài tập tô màu hoặc 

đánh dấu những đồ vật có phía theo yêu cầu .Tạo hình cơ bản bằng các nguyên vật liệu 

khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que… Tạo ra các hình bằng các hoạt động: 

vẽ, nặn, gấp, xếp... Thêm bớt số lượng trong phạm vi 5  

+ Góc khám phá : Sự chuyển màu của hoa ; sắp xếp quá trình phát triển của hạt đỗ . 

Phân loại lá theo 2-3 dấu hiệu (MT25)  
 

- Góc sách: Xem sách, truyện có nội dung về côn trùng, cây xanh, hoa và ngày tết; kể 

chuyện theo tranh, chơi với rối tay, rối ngón tay, làm sách tranh … Thơ : Từ hạt đến 

hoa (Tuần 4) 

- Góc nghệ thuật: 

-Góc thực hành cuộc sống : Dạy trẻ kỹ năng chải tóc 

+ Góc âm nhạc : Biểu diễn các bài hát đã học, sử dụng các dụng cụ âm nhạc gõ đệm, 

Chơi các TC âm nhạc: Ai nhanh nhất, Tai ai tinh, Bạn nào đang hát.  



 

- Góc ứng dụng steam : In hình lá ; Làm Làm hàng rào đẩy được cửa ;Làm xích đu ; 

thuyết trình sản phẩm trong dự án "Quả bí ngô "  
 

+ Góc tạo hình : Làm bộ sưu tập về các loài hoa , cây , các loại quả , các loại hạt ,... 

Làm tranh từ lá cây , cắm hoa ; Cắt dán, gấp , tạo hình thành các bông hoa (MT7)   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Dạy trẻ tự thay quần áo khi quần áo 

- Dạy trẻ nhận biết 1 số thực phẩm cùng nhóm : Thịt cá ,…có nhiều đạm ; Rau , quả 

chín có nhiều vitamin (MT8)  
 

- Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy đinh  

- Truyện : Giọt sương và hạt đậu (Tuần 2)   

MT8 

Hoạt động chiều 

TUẦN 1 : 

-Vẽ hoa hướng dương (trang 9 – vở tạo hình ) 

- Ôn các bài thơ đã học 

- Dạy trẻ biết 1 số thực phẩm cùng nhóm 

- Xem clip ảnh hưởng của tự nhiên tới cây cối, các yếu tố cần để cây phát triển 

- Thứ 6 biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan - Chơi theo ý thích  
 

TUẦN 2 : 

- Dạy trẻ bài thơ “Bé ăn nhiều quả” 

- Làm bài tập bài tập trang 17 vở Bé NB và LQVT 

- Dạy trẻ biết bảo vệ con vật và chăm sóc cây cối. 

- Dạy trẻ có hành vi ứng xử với mọi người xung quanh:Với em bé thì nhường nhịn, chỉ 

bảo em điều hay, dỗ dành em... 

- Thứ 6 biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan - Chơi theo ý thích  
 

TUẦN 3 : 

-Trang trí cành đào (trang 16 – vở tạo hình) 

- Nghe truyện : Chú đỗ con 

 



- Chơi các TC dân gian 

- Dạy trẻ : Không bám tay , đùa nghịch khi đi thang cuốn hoặc tháng máy, biết xử lý 

khi cầu thang máy bị hỏng... 

- Thứ 6 biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan - Chơi theo ý thích  
 

TUẦN 4 : 

- Xem video các loài hoa nở 

- Làm bài tập trang 21 vở bé nb và LQVT 

- Chơi các trò chơi dân gian : kéo cưa lừa xẻ , lộn cầu vồng ,...  

- Làm bài tập trang 7 vở bé nb và LQVT 

- Thứ 6 biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan - Chơi theo ý thích   

Chủ đề - Sự kiện  Sự phát tiển của hạt  Một số loại rau  
Những chiếc lá đáng 

yêu  
Bé biết những quả gì ?   

 


